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1. Đặt vấn đề
Trong hơn ba thập niên qua, hội nhập 
quốc tế đã trở thành trụ cột chiến lược 

trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam. Việc chủ động tham gia các thiết 
chế kinh tế khu vực và toàn cầu, mở rộng 
mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
và hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi giá trị 
toàn cầu (Global Value Chains - GVCs), đã 
tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy tăng trưởng 
xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa(1).

Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập quốc tế 
hiện nay đã thay đổi căn bản so với giai 
đoạn “toàn cầu hóa mở rộng” của thập niên 

1990 - 2000. Thế giới đang chứng kiến sự 
suy giảm của toàn cầu hóa truyền thống, 
thay vào đó là xu thế phân mảnh địa kinh tế 
(geo-economic fragmentation), gia tăng chủ 
nghĩa bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa 
các nước lớn và sự tái cấu trúc sâu rộng của 
thương mại và đầu tư quốc tế(2). Trong bối 
cảnh này, hội nhập quốc tế không còn là một 
quá trình tuyến tính, nơi mở cửa thị trường 
tự động mang lại lợi ích kinh tế, mà ngày 
càng phụ thuộc vào chất lượng thể chế, năng 
lực hấp thụ chính sách và khả năng thích 
ứng chiến lược của quốc gia(3).

Đối với Việt Nam, điều này đặt ra yêu 
cầu cấp thiết phải đánh giá lại cách tiếp cận 
hội nhập quốc tế, không chỉ dừng ở mở cửa 
và ký kết hiệp định, mà phải chuyển sang 
giai đoạn hội nhập “chủ động, có chọn lọc 
và dựa trên nền tảng thể chế vững chắc”. Do 
đó, việc phân tích hội nhập quốc tế trong bối 
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cảnh mới cần được đặt trong khung tiếp cận 
chính sách công và kinh tế chính trị quốc tế, 
nhấn mạnh vai trò của Nhà nước, thể chế và 
chiến lược phát triển dài hạn(4).

Quá trình phát triển của Việt Nam trong 
giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn đến năm 
2045 diễn ra trong bối cảnh kinh tế quốc tế 
biến động sâu sắc, với sự gia tăng cạnh tranh 
chiến lược, phân mảnh chuỗi giá trị toàn cầu 
và những cú sốc kinh tế - tài chính mang tính 
hệ thống. Trước bối cảnh đó, Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIV của Đảng xác lập cách tiếp 
cận tổng thể đối với hội nhập quốc tế, trong 
đó, hội nhập không được hiểu như quá trình 
mở cửa thụ động mà được đặt trong mối quan 
hệ hữu cơ với mục tiêu xây dựng nền kinh tế 
độc lập, tự chủ và có khả năng chống chịu 
cao trước các biến động bên ngoài(5).

Trên cơ sở đó, bài viết tập trung phân tích 
hội nhập quốc tế của Việt Nam trong bối 
cảnh toàn cầu hóa suy giảm và phân mảnh 
địa kinh tế gia tăng, qua đó làm rõ những cơ 
hội, thách thức và yêu cầu cải cách thể chế 
đặt ra trong giai đoạn tới.

2. Bối cảnh hội nhập quốc tế trong giai 
đoạn biến động toàn cầu

Thứ nhất, từ toàn cầu hóa mở rộng đến 
phân mảnh địa kinh tế

Toàn cầu hóa trong giai đoạn cuối thế kỷ 
XX và đầu thế kỷ XXI được đặc trưng bởi 
sự mở rộng nhanh chóng của thương mại 
quốc tế, dòng vốn đầu tư xuyên biên giới 
và sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi giá 
trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các quốc 
gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, 
có thể tận dụng lợi thế lao động chi phí 
thấp và hội nhập sản xuất để thúc đẩy tăng 
trưởng nhanh(6).

Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính toàn 
cầu năm 2008 - 2009 đã đánh dấu bước ngoặt 
quan trọng, làm lộ rõ những bất cập của mô 
hình toàn cầu hóa dựa trên tự do hóa sâu 
rộng, nhưng thiếu cơ chế điều tiết hiệu quả. 
Kể từ đó, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 
và các căng thẳng địa chính trị gần đây, thế 

giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa chậm 
lại (slowbalization) và tái cấu trúc chuỗi 
cung ứng theo hướng ưu tiên an ninh, khả 
năng chống chịu và liên minh chiến lược(7).

Phân mảnh địa kinh tế không đồng nghĩa 
với sự chấm dứt của thương mại và đầu tư 
quốc tế, mà phản ánh sự tái định hình các 
dòng kinh tế toàn cầu theo trục địa chính 
trị, công nghệ và tiêu chuẩn. Các biện pháp 
như kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, 
trợ cấp công nghiệp, yêu cầu về phát thải 
carbon hay tiêu chuẩn lao động đang ngày 
càng được sử dụng như công cụ chính sách 
kinh tế đối ngoại(8).

Thứ hai, sự thay đổi trong logic của hội 
nhập quốc tế

Trong bối cảnh mới, logic của hội nhập 
quốc tế đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu 
như trước đây, hội nhập chủ yếu dựa trên 
logic hệ quả (logic of consequences), tức là 
tối đa hóa lợi ích kinh tế thông qua tự do 
hóa thương mại, thì hiện nay, hội nhập ngày 
càng chịu chi phối bởi logic phù hợp thể chế 
và chiến lược (logic of appropriateness)(9).

Các quốc gia không chỉ cân nhắc lợi ích 
kinh tế ngắn hạn, mà còn xem xét mức độ 
phù hợp của hội nhập với mục tiêu an ninh 
kinh tế, năng lực thể chế trong nước, khả 
năng kiểm soát rủi ro xã hội, môi trường và 
vị thế chiến lược trong cạnh tranh giữa các 
trung tâm quyền lực toàn cầu(10). Điều này 
dẫn tới sự nổi lên của các Hiệp định  thương 
mại tự do thế hệ mới (FTA) với phạm vi cam 
kết rộng và sâu, bao trùm cả các lĩnh vực 
phi truyền thống, như môi trường, lao động, 
doanh nghiệp nhà nước, thương mại số và 
chính sách cạnh tranh. Vì vậy, hội nhập trở 
thành một quá trình đòi hỏi cải cách nội sinh 
mạnh mẽ, thay vì chỉ điều chỉnh chính sách 
thương mại biên giới(11).

Thứ ba, vị trí của Việt Nam trong cấu trúc 
hội nhập mới

Việt Nam hiện là một trong những nền 
kinh tế có độ mở cao trong khu vực, tham gia 
nhiều FTA song phương và đa phương quan 
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trọng, như Hiệp định đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu 
Âu - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Đối 
tác kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). 
Những hiệp định này đã góp phần củng cố 
vị thế của Việt Nam trong mạng lưới thương 
mại toàn cầu và giúp đa dạng hóa thị trường 
xuất khẩu(12). Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn 
vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài cũng 
khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước 
các cú sốc bên ngoài. Bên cạnh đó, mức độ 
tham gia của doanh nghiệp trong nước vào 
các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi 
giá trị toàn cầu còn hạn chế, phản ánh những 
điểm nghẽn mang 
tính cấu trúc của thể 
chế và năng lực công 
nghiệp(13).

Trong bối cảnh 
các tiêu chuẩn mới về 
môi trường, carbon 
và công nghệ ngày 
càng được siết chặt, 
Việt Nam đứng trước 
thách thức phải vừa 
duy trì lợi thế cạnh 
tranh chi phí, vừa 
nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực 
tuân thủ cam kết quốc tế. Điều này đòi hỏi 
một cách tiếp cận hội nhập quốc tế linh hoạt 
hơn, gắn chặt với chiến lược phát triển bền 
vững và cải cách thể chế trong nước(14).

Thứ tư, vai trò của thể chế và năng lực 
chính sách trong hội nhập của Việt Nam

Lợi ích từ hội nhập quốc tế không phân 
bổ đồng đều giữa các quốc gia, mà phụ thuộc 
đáng kể vào chất lượng thể chế, hiệu quả 
quản trị nhà nước, năng lực thiết kế và  thực 
thi chính sách(15). Các quốc gia có thể chế yếu 
thường chỉ tham gia vào các phân đoạn giá 
trị thấp, dễ bị tổn thương trước biến động thị 
trường và áp lực cạnh tranh quốc tế. Đối với 
Việt Nam, cải cách thể chế không chỉ là điều 
kiện để thực thi các cam kết hội nhập, mà còn 

là yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa hội 
nhập thành động lực phát triển dài hạn. Vì 
vậy, hội nhập cần được nhìn nhận như một 
công cụ chính sách, phục vụ mục tiêu nâng 
cao năng lực nội tại của nền kinh tế, thay vì 
là mục tiêu tự thân(16).

Thứ năm, tác động của phân mảnh địa kinh 
tế đối với hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trong bối cảnh phân mảnh địa kinh tế, tác 
động đối với Việt Nam trước hết mang tính 
thể chế. Hội nhập không còn vận hành thuần 
túy theo logic tối đa hóa lợi ích thương mại, 
mà ngày càng phụ thuộc vào mức độ tương 
thích giữa chuẩn mực quốc tế và năng lực 
điều phối chính sách trong nước, phản ánh sự 

dịch chuyển từ “logic 
hệ quả” sang “logic 
phù hợp”. Các nghiên 
cứu gần đây cũng 
chỉ ra rằng, lợi ích từ 
hội nhập và tham gia 
chuỗi giá trị toàn cầu 
phụ thuộc chặt chẽ 
vào chất lượng thể 
chế và năng lực quản 
trị nhà nước. Do đó, 
chất lượng thể chế, 
năng lực dự báo và 

thực thi chính sách trở thành biến số trung 
tâm quyết định khả năng chuyển hóa cam kết 
FTA thành kết quả phát triển thực chất.

Về năng lực, phân mảnh làm gia tăng yêu 
cầu tuân thủ các tiêu chuẩn xanh, số hóa và 
an ninh dữ liệu, đặc biệt trong bối cảnh các cơ 
chế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon 
(CBAM) và quy định về dữ liệu xuyên biên 
giới được siết chặt. Điều này bộc lộ hạn chế 
trong năng lực công nghiệp, đổi mới sáng 
tạo và hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp 
nội địa, trong khi sự phụ thuộc vào đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) và gia công lắp 
ráp làm gia tăng rủi ro mắc kẹt ở phân đoạn 
giá trị thấp của chuỗi giá trị toàn cầu.

Ở bình diện nội sinh và cấu trúc phát 
triển, phân mảnh đặt ra yêu cầu tái cân bằng 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của 
Đảng xác lập cách tiếp cận tổng thể 
đối với hội nhập kinh tế quốc tế, trong 
đó, hội nhập không được hiểu như quá 
trình mở cửa thụ động mà được đặt 
trong mối quan hệ hữu cơ với mục tiêu 
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ 
và có khả năng chống chịu cao trước 
các biến động bên ngoài
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giữa mở cửa và tự chủ chiến lược, phù hợp 
với lập luận về giới hạn chính trị của toàn 
cầu hóa. Vì vậy, hội nhập cần được tích hợp 
với chính sách công nghiệp, khoa học, công 
nghệ và chuyển đổi xanh, hướng tới mô hình 
phát triển dựa trên năng suất, đổi mới và gia 
tăng giá trị nội địa.

Thứ sáu, những vấn đề tồn tại về thể chế, 
năng lực nội sinh, cấu trúc mô hình phát 
triển kìm hãm quá trình hội nhập quốc tế của 
Việt Nam

Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam 
đang bị kìm hãm bởi ba nhóm vấn đề liên 
kết chặt chẽ: (1) Thể chế thiếu tính phối 
hợp liên ngành, minh bạch và năng lực dự 
báo, quy trình ban hành chính sách còn phân 
mảnh, đánh giá tác động (RIA) và thực thi 
cam kết FTA chưa hệ thống, khiến chi phí 
tuân thủ và rủi ro chính sách gia tăng; (2) 
Năng lực nội sinh yếu ở cấp doanh nghiệp 
và hệ sinh thái đổi mới, tỷ lệ Nghiên cứu 
và phát triển (R&D) thấp, năng lực hấp thụ 
công nghệ và liên kết FDI và doanh nghiệp 
nội địa yếu làm giảm khả năng thăng hạng 
vào các phân đoạn có giá trị gia tăng cao của 
chuỗi giá trị; (3) Cấu trúc mô hình phát triển 
dựa chủ yếu vào xuất khẩu chi phí thấp và 
gia công, chưa chuyển sang nền tảng tăng 
trưởng dựa trên năng suất, công nghệ lõi và 
nguồn nhân lực chất lượng cao, do đó dễ bị 
tổn thương khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái 
cấu trúc và các tiêu chuẩn xanh, số hóa, an 
ninh dữ liệu được thắt chặt. Từ đó, hội nhập 
mang lại cơ hội, nhưng đòi hỏi cải cách thể 
chế có trình tự, nâng cấp năng lực nội sinh 
và tái cơ cấu sản xuất để chuyển lợi ích hội 
nhập thành tăng trưởng bền vững.

3. Giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế 
trong bối cảnh mới

Một là, hoàn thiện thể chế kinh tế, nâng cao 
năng lực xây dựng và thực thi chính sách công

Trong bối cảnh phân mảnh địa kinh tế gia 
tăng, hội nhập quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải 
chuyển từ tư duy “mở cửa để thu hút nguồn 
lực bên ngoài” sang tư duy “xây dựng năng 

lực thể chế để hấp thụ và chuyển hóa lợi ích 
hội nhập”. Thực tiễn quốc tế cho thấy, các 
quốc gia tận dụng tốt hội nhập đều sở hữu hệ 
thống thể chế linh hoạt, minh bạch và có khả 
năng điều phối chính sách hiệu quả giữa các 
bộ, ngành và cấp chính quyền(17). Một trong 
những yêu cầu trọng tâm là nâng cao chất 
lượng xây dựng và thực thi chính sách công 
trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hội 
nhập, như đầu tư, thương mại, công nghiệp, 
môi trường và lao động. Thay vì tiếp cận rời 
rạc theo từng hiệp định, cần hình thành khung 
chính sách tích hợp, bảo đảm tính nhất quán 
giữa mục tiêu hội nhập và mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội dài hạn(18).

Bên cạnh đó, cải cách thể chế cần hướng 
tới giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
trong quá trình thực hiện các cam kết FTA 
thế hệ mới. Nếu không được hỗ trợ đầy đủ 
về thông tin, thể chế và nguồn lực, các cam 
kết sâu về môi trường, lao động hay cạnh 
tranh có thể trở thành rào cản, thay vì động 
lực thúc đẩy hội nhập hiệu quả(19).

Từ góc độ lý thuyết thể chế, hội nhập quốc 
tế trong giai đoạn hiện nay không chỉ vận 
hành theo logic hệ quả, mà ngày càng chịu chi 
phối bởi logic phù hợp, tức là mức độ tương 
thích giữa các chuẩn mực quốc tế và bối cảnh 
thể chế trong nước. Do đó, Việt Nam cần chú 
trọng đến năng lực nội sinh của bộ máy nhà 
nước, bao gồm năng lực dự báo chính sách, 
đánh giá tác động và điều chỉnh chính sách 
kịp thời trước các biến động bên ngoài.

Hai là, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước 
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Một trong những hạn chế mang tính cấu 
trúc của hội nhập quốc tế tại Việt Nam là 
mức độ tham gia của doanh nghiệp trong 
nước vào các phân đoạn có giá trị gia tăng 
cao của chuỗi giá trị toàn cầu còn thấp. Phần 
lớn hoạt động xuất khẩu vẫn dựa vào khu 
vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
trong khi liên kết giữa doanh nghiệp FDI và 
doanh nghiệp nội địa còn yếu(20). Trong bối 
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cảnh các chuỗi giá trị toàn cầu đang được 
tái cấu trúc theo hướng “khu vực hóa” và 
“địa chính trị hóa”, Việt Nam có cơ hội thu 
hút dịch chuyển đầu tư, nhưng chỉ có thể 
tận dụng hiệu quả khi năng lực công nghiệp 
và đổi mới sáng tạo trong nước được nâng 
cao(21). Điều này đòi hỏi chính sách hội nhập 
phải được gắn chặt với chính sách công 
nghiệp, khoa học, công nghệ và phát triển 
nguồn nhân lực.

Một hướng tiếp cận quan trọng là xây 
dựng các cụm liên kết ngành và hệ sinh thái 
doanh nghiệp hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào 
các khâu trung gian và thượng nguồn của 
chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, cần có cơ chế 
khuyến khích chuyển giao công nghệ thực 
chất, tránh tình trạng “lắp ráp kéo dài” và 
phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu(22). Hội 
nhập quốc tế, trong trường hợp này, không 
nên hiểu đơn thuần là mở rộng thị trường 
xuất khẩu, mà là công cụ để nâng cấp cấu 
trúc sản xuất và tái phân bổ nguồn lực theo 
hướng nâng cao năng suất. Điều này đòi hỏi 
Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, điều 
phối và hỗ trợ, thay vì can thiệp trực tiếp 
vào hoạt động sản xuất - kinh doanh(23).

Ba là, thích ứng với thương mại số và yêu 
cầu chuyển đổi xanh

Sự phát triển nhanh chóng của thương 
mại số và các tiêu chuẩn môi trường mới 
đang tạo ra những thay đổi căn bản trong 
cách thức vận hành của thương mại và đầu 
tư quốc tế. Các cam kết liên quan đến thương 
mại điện tử, luồng dữ liệu xuyên biên giới, 
bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng ngày 
càng trở thành một phần quan trọng của các 
FTA thế hệ mới(24).

Đối với Việt Nam, việc tận dụng cơ hội 
từ thương mại số không chỉ phụ thuộc vào 
hạ tầng công nghệ, mà còn đòi hỏi khung thể 
chế phù hợp, bao gồm luật pháp về dữ liệu, 
cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trong 
môi trường số. Nếu thiếu sự chuẩn bị đồng 
bộ, thương mại số có thể làm gia tăng khoảng 

cách giữa các nhóm doanh nghiệp, thay vì 
thúc đẩy bao trùm kinh tế. Cùng với đó, các 
yêu cầu về chuyển đổi xanh và giảm phát thải 
carbon đang trở thành yếu tố quyết định khả 
năng tiếp cận thị trường của hàng hóa xuất 
khẩu. Những cơ chế, như Cơ chế điều chỉnh 
biên giới carbon (CBAM) hay các tiêu chuẩn 
Môi trường - Quản trị - Xã hội (ESG) ngày 
càng tác động trực tiếp đến chiến lược sản 
xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp(25). Trong 
bối cảnh này, hội nhập quốc tế cần được gắn 
với chiến lược phát triển bền vững và chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng, trong đó, Nhà nước 
đóng vai trò thiết kế khung chính sách, còn 
doanh nghiệp là chủ thể thực hiện. Việc 
kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, 
chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sẽ quyết 
định khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh của 
Việt Nam trong dài hạn.

Bốn là, hội nhập gắn với an ninh kinh tế 
và tự chủ chiến lược

Trong bối cảnh địa chính trị bất định và 
tính toán an ninh kinh tế được nâng cao ở cả 
các nước lớn và khu vực, hội nhập quốc tế cần 
được tái cân bằng với mục tiêu tự chủ chiến 
lược (strategic autonomy). Tự chủ không 
có nghĩa là biệt lập, mà là khả năng duy trì 
không gian chính sách và bảo đảm khả năng 
ứng phó trước những cú sốc về nguồn cung, 
công nghệ hay tài chính. Các chính sách, đa 
dạng nguồn cung và xây dựng năng lực sản 
xuất nội địa tại một số mảng then chốt, như 
bán dẫn, dược phẩm, năng lượng tái tạo, là 
những phản ứng mang tính chiến lược mà 
nhiều quốc gia đang áp dụng(26).

Đối với Việt Nam, việc cân nhắc an ninh 
kinh tế đòi hỏi một chiến lược hai chiều: 
(1) Tiếp tục khai thác lợi thế hội nhập để 
thu hút đầu tư, công nghệ và mở rộng thị 
trường; (2) Xây dựng năng lực nội sinh 
có trọng điểm, tức là phát triển các chuỗi 
cung ứng nội địa cho những phân đoạn then 
chốt, bảo đảm khả năng hoạt động tối thiểu 
của nền kinh tế khi nguồn cung toàn cầu bị 
gián đoạn(27).
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Một khía cạnh cụ thể là an ninh công nghệ 
và dữ liệu. Khi các công nghệ trọng yếu (AI, 
chip bán dẫn, nền tảng đám mây) trở thành 
nguồn lực chiến lược, Việt Nam cần thiết kế 
cơ chế để thu hút đầu tư chất lượng cao; đồng 
thời, bảo vệ “các lõi chiến lược” của nền 
kinh tế (nhân lực chuyên sâu, một số cơ sở 
nghiên cứu, hạ tầng dữ liệu quan trọng). Cân 
bằng giữa hấp thu công nghệ (technology 
absorption) và bảo đảm an ninh quốc gia đòi 
hỏi quy định minh bạch về đầu tư công nghệ, 
kiểm soát xuất khẩu - kỹ thuật khi cần và cơ 
chế hợp tác quốc tế có điều kiện(28).

Ngoài ra, hội nhập trong lĩnh vực kinh tế - an 
ninh còn gắn liền với chính sách công nghiệp 
chiến lược: hỗ trợ R&D, khuyến khích nội địa 
hóa có điều kiện và phát triển nguồn nhân lực 
cao. Ở đây, vai trò của Nhà nước chuyển từ 
“người can thiệp trực tiếp” sang “nguồn lực 
kiến tạo” (entrepreneurial state), tạo khung 
pháp lý, chính sách tài chính và động lực cho 
liên kết công - tư nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa 
trong nền kinh tế.

Năm là, điều chỉnh chiến lược hội nhập 
trong môi trường đa trung tâm và nhiều tầng

Thế giới hiện nay là hệ thống đa trung tâm 
với các khối kinh tế có lợi ích, tiêu chuẩn và 
chính sách riêng. Điều này đòi hỏi Việt Nam 
cần điều chỉnh chiến lược hội nhập theo nguyên 
tắc đa dạng hóa, phân tầng hóa và chọn lọc.

 Đa dạng hóa: giảm rủi ro địa chính trị 
bằng cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và 
chuỗi cung ứng (ví dụ: mở rộng quan hệ với 
EU, ASEAN, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 
Độ,…), đồng thời phát triển mối quan hệ “kinh 
tế - chính trị” với các đối tác chiến lược(29).

 Phân tầng hóa: nhận diện các lĩnh vực 
có thể “mở cửa hoàn toàn”, như hàng tiêu 
dùng; các lĩnh vực “mở có điều kiện”, như 
chuyển giao công nghệ, dữ liệu và các lĩnh 
vực cần bảo vệ/đầu tư nội địa, như công nghệ 
nền tảng, hạ tầng chiến lược. Từ đó, thiết kế 
chính sách phù hợp cho từng lớp, thay vì áp 
dụng một chính sách “một kích thước phù 
hợp cho tất cả”(30).

 Chọn lọc: trong một số trường hợp, tham 
gia các FTA hay chuẩn mực quốc tế có thể 
mang lại lợi thế chiến lược dài hạn (như tiêu 
chuẩn xanh giúp doanh nghiệp tiếp cận thị 
trường Liên minh châu Âu (EU), mặc dù gây 
chi phí thích ứng ngắn hạn. Chính sách phải 
cân nhắc ưu tiên thực thi các cam kết có lợi 
lớn nhất trước và gắn kèm hỗ trợ nội tại để 
giảm chi phí tuân thủ(31). Như vậy, chiến lược 
này đòi hỏi năng lực quản trị liên ngành mạnh 
mẽ, cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, 
Bộ Ngoại giao và cơ quan phụ trách an ninh 
dữ liệu để bảo đảm chính sách hội nhập được 
thiết kế đồng bộ, kịp thời và theo dõi được 
tác động.

Sáu là, hàm ý chính sách: ưu tiên, lộ trình 
và công cụ thi hành

Từ các phân tích trên, có thể đề xuất một 
bộ chính sách ưu tiên và lộ trình hành động 
thực dụng, theo nguyên tắc xác định ưu tiên, 
sắp xếp lộ trình thực hiện và cung cấp cơ chế 
hỗ trợ như sau: (1) Ưu tiên: xác định một số 
ngành/ phân đoạn chuỗi giá trị ưu tiên (như 
sản phẩm điện tử có hàm lượng công nghệ 
trung bình - cao, công nghệ xanh, dược phẩm 
công nghệ cao). Ưu tiên hoàn thiện các thể 
chế liên quan trực tiếp đến FTA hiện hữu (hải 
quan điện tử, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ 
thuật) để nâng tỷ lệ tận dụng ưu đãi thương 
mại; (2) Lập trình theo trình tự: bắt đầu bằng 
cải cách “thấp - treo - quốc - gia” có tác động 
lan tỏa nhanh: hải quan một cửa, giảm thủ tục 
tuân thủ, hệ thống thông tin cho doanh nghiệp. 
Triển khai chương trình nâng cao năng lực 
công nghiệp: đào tạo kỹ thuật, khuyến khích 
liên kết FDI và doanh nghiệp nội địa, quỹ 
hỗ trợ R&D. Thực hiện các chương trình xa 
hơn về năng lực chiến lược: đầu tư hạ tầng 
dữ liệu, trung tâm R&D quốc gia, chương 
trình đào tạo cao cấp; (3) Công cụ hỗ trợ: các 
công cụ tài chính: quỹ đổi mới công nghệ, 
ưu đãi cho nội địa hóa có điều kiện, bảo lãnh 
tín dụng cho nhà cung ứng trong nước. Hệ 
thống thông tin thị trường và hỗ trợ tuân thủ 



Khoa hoïc chính trò - Soá 02/2026

22                                                                                                             •• Phaùp luaät vaø Kinh teá

FTA cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ chế 
hợp tác quốc tế: tận dụng chương trình hỗ trợ 
kỹ thuật của Ngân hàng thế giới (WB), Hiệp 
hội Liên hợp quốc về Thương mại và phát 
triển (UNCTAD, EU để nâng năng lực tuân 
thủ tiêu chuẩn xanh và số; (4) Giám sát và 
chỉ số: thiết lập bộ chỉ số đo lường hiệu quả 
hội nhập: tỷ lệ tận dụng FTA, tỷ lệ nội địa 
hóa trong xuất khẩu, chỉ số chuyển giao công 
nghệ, mức tuân thủ tiêu chuẩn ESG/CBAM, 
năng lực đổi mới (R&D/GDP),… Áp dụng 
đánh giá tác động định kỳ trước khi ký và 
thực thi các cam kết lớn; (5) Quản trị rủi ro: 
xây dựng chiến lược phản ứng nhanh với 
cú sốc chuỗi cung ứng, bao gồm kho dự trữ 
chiến lược, hợp tác khu vực và cơ chế kích 
hoạt hỗ trợ doanh nghiệp khi cần.

Những chính sách này cần được thiết kế 
theo nguyên tắc minh bạch, có lộ trình, kèm 
theo cơ chế phân bổ nguồn lực cụ thể và chỉ 
số đánh giá rõ ràng nhằm bảo đảm tính khả 
thi và khả năng chịu trách nhiệm.

4. Kết luận
Hội nhập quốc tế của Việt Nam đang 

đứng trước cơ hội mở rộng thị trường, thu 
hút công nghệ và đại diện trong các thể chế 
quốc tế, nhưng cũng phải đối mặt với thách 
thức về bối cảnh toàn cầu đang dịch chuyển 
sang phân mảnh địa kinh tế với các tiêu 
chuẩn cao hơn về môi trường, dữ liệu và an 
ninh. Do đó, để hội nhập thực sự trở thành 
động lực nâng tầm vị thế quốc gia, Việt Nam 
cần chuyển đổi từ “ký FTA” sang “thực thi 
chiến lược FTA”, tức là gắn các cam kết 
quốc tế với chương trình cải cách thể chế có 
thứ tự ưu tiên, nhằm nâng cấp năng lực nội 
sinh và thiết kế công cụ hỗ trợ doanh nghiệp 
để tận dụng lợi ích dài hạn.

Chiến lược hội nhập trong kỷ nguyên phân 
mảnh đòi hỏi tầm nhìn đa chiều: tích cực kết 
nối với thị trường toàn cầu, đồng thời xây dựng 
năng lực nội địa chiến lược để giảm tính phụ 
thuộc. Việc thực hiện đòi hỏi sự phối hợp liên 
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ngành, cam kết chính trị lâu dài và một khung 
giám sát hiệu quả để bảo đảm hội nhập tạo ra 
giá trị gia tăng nội địa, tăng năng suất và củng 
cố vị thế tự chủ chiến lược của Việt Namq


